
Nam Nữ

I

VH01 Nguyễn Thị Thúy An 2000
xã Thường Phước 2, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp
57 57

VH02 Võ Hoàng Giang 1984
xã Bình Phú, huyện Tân Hồng,

 tỉnh Đồng Tháp
98 98

VH03 Huỳnh Chí Hải 1985
xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
62 62

VH05 Trương Quốc Lê 1985
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
54 54

VH06 Trần Thị Trúc Ly 1984
xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
71 71

VH09 Lâm Bảo Quốc 1986
Xã Thông Bình, huyện Tân Hồng,

 tỉnh Đồng Tháp
52,5 52,5

VH12 Lê Thanh Tuấn 1994
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
Vắng Vắng Vắng

II

ĐC14 Nguyễn Hữu Cảnh 1995
P. An Bình A, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
75 75

ĐC15 Trần Ngọc Hiền 1989
xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
67,5 67,5

ĐC18 Nguyễn Văn Hiếu 1988
xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
55 55

ĐC21 Nguyễn Tấn Luân 1993
xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
79 79

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điểm ưu tiênTên

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày    tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Huyện)

HUYỆN TÂN HỒNG

Ghi chú
Năm sinh

Vị trí: Văn hóa - Xã hội

KẾT QUẢ THI VÒNG 02 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

Nơi ở hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Vị trí Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Tổng điểm
Số

 báo danh
Họ và chữ lót Điểm phỏng vấn 

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH 



Điểm ưu tiênTên Ghi chú
Năm sinh

Nơi ở hiện nay Tổng điểm
Số

 báo danh
Họ và chữ lót Điểm phỏng vấn 

ĐC22 Nguyễn Thị Hồng Nghi 1991
P. An Bình B, thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
55 55

ĐC23 Trần Thị Mỹ Ngọc 1999
xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp
55 55

ĐC24 Lý Thị Thảo Nguyên 1995
xã An Phước, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
62 62

ĐC25 Nguyễn Phan Tường Ny 1994
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
45 45

ĐC26 Phạm Đình Phước 1986
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
56 56

ĐC27 Huỳnh Hữu Tâm 1996
xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
67 67

ĐC28 Huỳnh Thị Thắm 1996
xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
89 89

ĐC29 Bùi Văn Thuận 1992
xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
73,5 73,5

ĐC30 Phạm Thị Minh Thy 1995
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
48,5 48,5

ĐC31 Phạm Thị Tố Uyên 2000
xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
88,75 88,75

ĐC33 Đặng Phan Ngọc Yến 1997
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
57 57

III

TC34 Trần Thị Ngọc Huyền 1993
Thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
70,5 70,5

TC35 Bùi Văn Quyền 1980
xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
64 64

TC36 Lê Cẩm Thảo Tú 1987
xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
36,5 36,5

Vị trí Tài chính - Kế toán

(Tổng cộng có 25 thí sinh)
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